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CBCNV  : Cán bộ công nhân viên 

CNTT và TT : Cộng nghệ thông tin và truyền thông 

DT VT - CNTT : Doanh thu viễn thông công nghệ thông tin 

KHCN  : Khoa học công nghệ 

KTTK- TC : Kế toán thống kê tài chính 

QLDA  : Quản lý dự án 

SXKD  : Sản xuất kinh doanh 

TC - CBLĐ : Tổ chức cán bộ lao động 

TD - CM  : Truyền dẫn chuyển mạch 

TP   : Thành phố 

Triệu TB  : Triệu thuê bao 

TT   : Trung tâm 

VT- CNTT : Viễn thông công nghệ thông tin 

XDCB  : Xây dựng cơ bản 

 

  



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN                                http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 

vii 

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 2.1. Chỉ số đo lƣơng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ................ 45 

Bảng 3.1. Thống kê doanh thu dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên 

giai đoạn 2010-2013 ....................................................................... 57 

Bảng 3.2. Thống kê số lƣợng thuê bao và thị phần dịch vụ cố định các 

doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2009- 2013 ............................... 64 

Bảng 3.3. Thống kê số ngƣời sử dụng Internet và tỷ lệ ngƣời sử dụng 

Internet/100 dân giai đoạn 2009-2013 ............................................ 65 

Bảng 3.4. Bảng thống kê thị phần và số thuê bao dịch vụ di động Việt 

Nam giai đoạn 2009-2013 ............................................................... 70 

Bảng 3.5. Một số chỉ tiêu năng lực tài chính của VNPT Thái Nguyên giai 

đoạn 2010- 2013 ............................................................................. 79 

Bảng 3.6. Bảng thống kê hạ tầng dịch vụ cố định của các doanh nghiệp 

trên địa bàn Thái nguyên năm 2013................................................ 80 

Bảng 3.7. Thống kê nguồn nhân lực Viễn thông Thái Nguyên ...................... 83 

Bảng 3.8. Bảng so sánh giá cƣớc dịch vụ điện thoại cố định  giữa VNPT 

và Viettel ......................................................................................... 87 

Bảng 3.9. Bảng so sánh giá cƣớc dịch vụ Internet cáp đồng giữa VNPT, 

Viettel và FPT ................................................................................. 87 

Bảng 3.10. Bảng so sánh giá cƣớc dịch vụ Internet cáp quang giữa VNPT, 

Viettel và FPT ................................................................................. 89 

Bảng 3.11. Bảng so sánh giá cƣớc dịch vụ điện thoại di động trả sau giữa 

VNPT và Viettel (gói truyền thống) ............................................... 90 

Bảng 3.12. Bảng so sánh giá cƣớc dịch vụ điện thoại di động trả sau giữa 

VNPT và Viettel (gói đồng nghiệp) ................................................ 91 

Bảng 3.13. Bảng so sánh giá cƣớc dịch vụ điện thoại di động trả sau giữa 

VNPT và Viettel (gói gia đình) ....................................................... 91 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN                                http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 

viii 

Bảng 3.14. Bảng so sánh giá cƣớc dịch vụ điện thoại di động trả trƣớc 

giữa VNPT và Viettel (gói cơ bản) ................................................. 92 

Bảng 3.15. Bảng so sánh giá cƣớc dịch vụ điện thoại di động trả trƣớc 

giữa VNPT và Viettel (gói học sinh sinh viên) .............................. 92 

Bảng 3.16. So sánh hệ thống kênh phân phối của VNPT và Viettel .............. 94 

 

  


